
 

 

  TÒA ÁN NHÂN DÂN                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   QUẬN HOÀNG MAI                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  THÀNH PHỐ HÀ NỘI   

Bản án số: 67/2021/HSST 

Ngày: 29/3/2021 

 

NHÂN DANH 

N ỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA  N NH N D N QUẬN HOÀNG MAI  THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

-                                          : 

   m p  n -     t   p   n t    Bà Tạ Thị H  

        t  m n  n   n              Bà Nguyễn Thị L 

  Bà Trần Thị M 

-                   Bà Vi Thanh H - Thư ký Tòa án nhân dân quận 

Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.   

- Đạ  d ệ  V ệ    ể   á    â  dâ  quậ   o    M  ,         ố    
N                        Ông Nguyễn Hoàng P - Kiểm sát viên. 

        Ngày 29 tháng 3 năm 2021, tại Trụ sở Tòa án nhân dân quận Hoàng 

Mai, thành phố Hà Nội.Tòa án nhân dân quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

  t    s  th m   ng khai vụ án h nh s  thụ  ý số 68/2021 HSST ngày 15 

tháng 3 năm 2021, th o Quy t  ịnh  ưa vụ án ra   t    số 70/2021/HSST- Q  

ngày 17 tháng 3 năm 2021  ối v i  ị  áo: 

Cao Sỹ Tuấn A, sinh năm 1979, tại Hà Nội; HKTT: Tổ 70, phường B, quận 

H, Hà Nội; N i ở: Số 49, tổ 56, phường T, quận H, Hà Nội; Ngh  nghiệp: T  

do; Tr nh  ộ văn hóa: 06/12; Dân tộ : Kinh; Gi i tính: Nam; Tôn giáo: 

Không; Quố  tị h: Việt Nam; Con ông Cao Sỹ H và bà Lê Thị B; Vợ Lê Thị 

L, có 02 con,   n sinh năm 2001, nhỏ sinh năm 2005; Ti n án: Không; Ti n 

s : 01 ti n s : Ngày 22 6 2020, C ng an phường Tư ng Mai    phạt hành 

 hính v  hành vi  ánh nhau ( hưa h t thời hiệu); Nhân thân: 02 ti n s : Ngày 

21/4 2008,  ai nghiện  ắt  uộ  tại Trung tâm số 4, v  21 4 2010; Ngày 

18 12 2010, C ng an phường Ngọ  Lâm    phạt hành  hính v  hành vi s  

dụng trái ph p  hất ma túy; Ti n án: 02 ti n án: Bản án số 150 HSST ngày 

22 5 2006, Tòa án nhân dân quận Hoàng Mai    phạt 8 tháng tù tội trộm  ắp 

tài sản, 12 tháng tù tội Lừa  ảo  hi m  oạt tài sản. Tổng hợp h nh phạt  ủa hai 

tội  uộ   ị  áo  hấp hành 20 tháng tù giam. Thời hạn tù tính từ ngày 

15 02 2006 ( ã  óa án); Bản án số 51 2014/HSST ngày 20/03/2014, Tòa án 

nhân dân quận Ba   nh    phạt 28 tháng tù v  tội Tàng trữ trái ph p  hất ma 

túy ( ã  óa án ). 
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Bắt quả tang ngày 01 11 2020, hiện  ang tạm giam tại Trại tạm giam số 2 - 

C ng an thành phố Hà Nội; Có mặt. 

- Bị hại: Cháu Nguyễn Minh H, sinh ngày 09/02/2014. 

- Người giám hộ của người bị hại: Bà  ặng Thị Phư ng T, sinh năm 1988; 

 ịa  hỉ: Số 10, ngõ 83,  ường Y, phường Y, quận H,  Hà Nội; Vắng mặt. 

NỘI  DUNG VỤ  N: 

     Th o  á  tài  iệu  ó trong hồ s  vụ án và diễn  i n tại phiên tòa, nội 

dung vụ án  ượ  tóm tắt như sau:  

 Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 01 11 2020, tại khu v   ngõ 885 Tam Trinh, 

Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội, tổ   ng tá  C ng an phường Yên Sở  ang  àm 

nhiệm vụ th  thấy người dân h  hoán  ư p nên  ã  ùng một số người dân  uổi 

th o Cao Sĩ Tuấn A  ang  i u khiển 01    máy Honda Wav  RSX màu  ỏ BKS 

15B1-594.16,   n khu v   ngã  a th   ắt giữ  ượ  Tuấn A và thu giữ 01  iện 

thoại di  ộng R dmi Not  8 Pro. Tại  hỗ, Tuấn A khai nhận  ây  à  hi    iện 

thoại Tuấn Anh vừa  ư p giật  ượ  từ  háu Nguyễn Minh H (Sinh ngày: 

09 02 2014,  ịa  hỉ: Số 10 ngõ 83 Yên Duyên – Yên Sở - Hoàng Mai – Hà 

Nội). Ngoài ra, tổ   ng tá   òn thu giữ  ủa Tuấn A 01  iện thoại di  ộng Oppo 

A39 màu vàng, 01  iện thoại di  ộng Iphon  SE màu trắng và 01    máy Honda 

Wave RSX, BKS: 15B1-59416. Tổ   ng tá   ã  ập  iên  ản, thu giữ tang vật và 

 ưa Tuấn A v  trụ sở  ể  àm rõ.   

 Tại C  quan C ng an, Cao Sĩ Tuấn A  ã khai nhận toàn  ộ hành vi  ư p 

giật tài sản  à  hi    iện thoại di  ộng nhãn hiệu R dmi not  8 pro màu  anh 

dư ng  ủa  háu Nguyễn Minh H như trên. 

 Tại k t  uận  ịnh giá tài sản trong tố tụng h nh s  quận Hoàng Mai số 234 

ngày 24/11/2020: Chi    iện thoại di  ộng nhãn hiệu R dmi not  8 pro màu 

 anh dư ng  ã qua s  dụng  ó giá trị  à 1.300.000  ồng. 

 Quá tr nh  i u tra  á   ịnh  hi    iện thoại di  ộng nhãn hiệu R dmi not  

8 pro màu  anh dư ng  à  ủa  hị   ặng Thị Phư ng T (mẹ  ẻ  háu Nguyễn 

Minh H)  ho Huy mượn  h i. C  quan C ng an  ã trao trả  hi    iện thoại trên 

 ho  hị Thùy,  hị T nhận  ại tài sản và kh ng  ó yêu  ầu g . 

 Bản  áo trạng số 62/CT-VKS ngày 04/3/2021  ủa Viện kiểm sát  nhân dân 

quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội: Truy tố Cao Sỹ Tuấn A v  tội “ ướp g ật 

tà  sản” theo quy  ịnh tại khoản 2  i u 171 Bộ  uật h nh s  năm 2015, s a  ổi, 

 ổ sung năm 2017. 

Tại phiên tòa:  

Bị  áo Cao Sỹ Tuấn A  ã khai nhận toàn  ộ hành vi phạm tội  ủa m nh. 

Bị  áo thừa nhận  ản  áo trạng  ủa Viện kiểm sát nhân quận Hoàng Mai truy 

tố là  úng v i hành vi  ị  áo  ã th   hiện.     

 ại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai th   hành quy n 

  ng tố tại phiên tòa giữ nguyên quan  iểm truy tố  ị  áo; sau khi phân tí h 

tính  hất, m    ộ hành vi phạm tội,  á  t nh ti t tăng nặng, giảm nhẹ  ùng 

nhân thân  ủa  ị  áo,    nghị Hội  ồng   t   : Áp dụng  iểm d, g khoản 2 
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 i u 171;  iểm s khoản 1  i u 51;  i u 38 Bộ  uật h nh s  năm 2015, s a  ổi 

 ổ sung năm 2017: 

- X  phạt  ị  áo Cao Sỹ Tuấn A từ 48 tháng   n 52 tháng tù. Thời hạn 

tù tính từ ngày 01/11/2020. 

 - V  h nh phạt  ổ sung: Kh ng áp dụng h nh phạt  ổ sung v i  ị  áo.   

- V      ý vật  h ng:  

+ Tị h thu phát mại sung quỹ nhà nư   01  hi      máy nhãn hiệu 

Honda Wave RSX, BKS: 15B1-59416.  

+Trả  ại  ho  ị  áo 01  iện thoại di  ộng nhãn hiệu Iphon  SE màu trắng;  

và 01  iện thoại di  ộng OPPO A39 màu vàng. 

Bị  áo Cao Sỹ Tuấn A không có tranh  uận g  v i  ời  uận tội  ủa  ại 

diện Viện kiểm sát. 

Lời nói sau  ùng  ủa  ị  áo: Bị  áo    nghị Hội  ồng   t      m   t 

giảm nhẹ h nh phạt  ho  ị  áo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA  N: 

Trên    sở nội dung vụ án,  ăn    vào  á  tài  iệu trong hồ s  vụ án  ã 

 ượ  tranh tụng tại phiên tòa, Hội  ồng   t    nhận  ịnh như sau:  

[1]. V  hành vi, quy t  ịnh tố tụng  ủa C  quan  ảnh sát  i u tra Công 

an quận Hoàng Mai,  i u tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai, 

Kiểm sát viên trong quá tr nh  i u tra, truy tố  ã  ượ  th   hiện  úng v  th m 

quy n, tr nh t , thủ tụ   ượ  quy  ịnh trong Bộ luật tố tụng h nh s . Quá trình 

 i u tra và tại phiên tòa  ị  áo, người  ị hại kh ng  ó ý ki n khi u nại v  hành 

vi, quy t  ịnh  ủa    quan ti n hành tố tụng, người ti n hành tố tụng; Do  ó 

 á  hành vi, quy t  ịnh tố tụng  ủa  á     quan ti n hành tố tụng, người ti n 

hành tố tụng  ã th   hiện   u hợp pháp.  

[2]. V   h ng     á   ịnh  ị cáo  ó tội: Lời khai  ủa  ị  áo Cao Sỹ 

Tuấn A tại phiên tòa phù hợp v i  ời khai người  ị hại, người  àm  h ng, Biên 

 ản  ắt người phạm tội quả tang, tang vật thu giữ  ủa  ị cáo cùng  á  tài  iệu, 

 h ng    khá   ó trong hồ s  vụ án  ó  ủ    sở k t  uận: Khoảng 16 giờ 30 

phút ngày 01 11 2020, tại khu v   ngõ 885 Tam Trinh – Yên Sở - Hoàng Mai 

– Hà Nội, Cao Sĩ Tuấn A  i    máy  ư p giật 01  iện thoại di  ộng nhãn hiệu 

Redmi not  8 pro màu  anh dư ng  ã qua s  dụng  ó giá trị  à 1.300.000  ồng từ 

 háu Nguyễn Minh Huy (sinh năm 2014) th   ị  ắt giữ. Tài sản  ã thu hồi và 

trả  ị hại. Hành vi nêu trên  ủa Cao Sĩ Tuấn A  ã phạm tội “Cư p giật tài 

sản”. Bị  áo s  dụng    máy  àm phư ng tiện phạm tội và phạm tội  ối v i 

người dư i 16 tuổi nên  ị  áo phải  hịu 02 t nh ti t  ịnh khung quy  ịnh tại 

 iểm d và  iểm g  i u 171 Bộ  uật h nh s  năm 2015, s a  ổi  ổ sung năm 

2017. Cáo trạng số 62/CT-VKS ngày 04/3/2021  ủa Viện kiểm sát nhân dân 

quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội    nghị truy tố   t     ị  áo Cao Sỹ Tuấn 

A v i tội danh và  i u  uật  ã viện dẫn  à  ó  ăn     úng pháp  uật. 
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[3]. X t tính  hất, m    ộ hành vi phạm tội  ủa  ị  áo nhận thấy, hành 

vi phạm tội  ủa  ị  áo  ã gây mất trật t  trị an  ã hội và  âm phạm tr   ti p 

  n quy n sở hữu tài sản hợp pháp  ủa người khá   ượ  pháp  uật  ảo vệ.  

[4]. V  nhân thân và các t nh ti t tăng nặng, giảm nhẹ trá h nhiệm h nh 

s : Bị  áo Cao Sỹ Tuấn A  ó nhân thân  ấu, có 03 ti n s  trong  ó  ó 02 ti n 

s   ã h t thời hiệu và 02 ti n án tuy  ã  ượ   óa án tí h nhưng  ại ti p tụ  

phạm tội thể hiện việ   ị  áo kh ng  ó ý th   tuân thủ pháp  uật, nên  ần    

 ý nghiêm khắ . Bị  áo kh ng  ó t nh ti t tăng nặng trá h nhiệm h nh s . Tại 

phiên tòa  ị cáo khai  áo thành kh n, người giám hộ  ủa người  ị hại  ó   n 

 in giảm nhẹ hình phạt  ho  ị  áo nên  ị  áo  ượ  hưởng t nh ti t giảm nhẹ 

trá h nhiệm h nh s  quy  ịnh tại  iểm s khoản 1, khoản 2  i u 51 Bộ  uật 

h nh s  năm 2015, s a  ổi  ổ sung năm 2017.   

 [5]. V  quy t  ịnh h nh phạt: Sau khi   m   t tính  hất m    ộ hành vi 

phạm tội,  á  t nh ti t tăng nặng, giảm nhẹ trá h nhiệm h nh s , nhân thân  ủa 

 ị  áo,   t thấy  ần phải áp dụng h nh phạt tù, ti p tụ   á h  y  ị  áo ra khỏi 

 ời sống  ã hội một thời gian m i  ó tá  dụng giáo dụ   ị  áo trở thành người 

 ó í h  ho gia   nh và  ã hội.   

[6]. V  h nh phạt  ổ sung: Bị  áo kh ng  ó ngh  nghiệp, kh ng  ó thu 

nhập nên kh ng áp dụng h nh phạt  ổ sung  à phạt ti n  ối v i  ị  áo. 

           [7]. X   ý tang vật: 

 -  ối v i  hi      máy nhãn hiệu Honda Wav  RSX, BKS: 15B1-59416, 

thu giữ  ủa Cao Sỹ Tuấn A, qua  á  minh   ng tên  ăng ký  à  hị Hoàng Thùy V 

(sinh năm: 1984, ở Tổ 30, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội), năm 2013  hị Vân 

mua  hi      trên, sau  ó năm 2016  án  ại  hi      máy  ho anh Nguyễn Chí Tr 

(sinh năm 1992, ở Xóm 1, Giáp Nhị, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội). Anh Tr 

bán  ại  hi      trên  ho Tuấn A. Tra   u    kh ng nằm trong dữ  iệu    tang 

vật. Bị  áo s  dụng  hi      máy này  àm phư ng tiện phạm tội nên phải tị h thu 

phát mại sung quỹ Nhà nư  .   

 -  ối v i 02  iện thoại thu giữ  ủa Cao Sỹ Tuấn A. Qua xác minh không 

 iên quan   n vụ án nên trả  ại  ho  ị  áo nhưng tạm giữ  ể  ảm  ảo việ  thi 

hành án. 

 [8]. V  án phí và quy n kháng  áo: Căn     i u 136 Bộ  uật tố tụng 

h nh s  2015;  i u 23 Nghị quy t số 326 2016 UBTVQH14 ngày 

30 12 2016; Khoản 1 Mụ  I Danh mụ  án phí  ệ phí Tòa án: Bị  áo phải  hịu 

200.000  ồng án phí h nh s  s  th m.  

Bị  áo, người  ị hại, người giám hộ  ủa  ị hại  ượ  quy n kháng  áo 

 ản án th o quy  ịnh tại  i u 331;  i u 333 Bộ  uật tố tụng H nh s  2015. 

 V   á           

QUYẾT ĐỊNH: 

 Căn     iểm d, g khoản 2  i u 171;  iểm s khoản 1, khoản 2  i u 51; 

 i u 38 Bộ  uật h nh s  năm 2015 s a  ổi,  ổ sung năm 2017;  

 Căn     i u 106,  i u 136,  i u 331,  i u 333  ủa Bộ  uật tố tụng 

hình s  năm 2015;  i u 23 Nghị quy t số 326 2016  UBTVQH14 ngày 
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30 12 2016 quy  ịnh v  m   thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản  ý và s  dụng án 

phí và  ệ phí Tòa án; Khoản 1 Mụ  I Danh mụ  án phí,  ệ phí Tòa án  an hành 

kèm theo Nghị quy t: 

          1.  X  phạt  ị  áo Cao Sỹ Tuấn A 48 (Bốn mươ  t m) tháng tù v  tội 

“ ướp g ật tà  sản”. Thời hạn tù tính từ ngày 01/11/2020. Miễn h nh phạt  ổ 

sung  ối v i  ị  áo. 

2. X   ý vật  h ng:  

-Tị h thu phát mại sung quỹ Nà nư   01  hi      máy nhãn hiệu Honda 

Wave RSX màu  ỏ  ạ , BKS: 15B1-59416; SK:RLHJC5227CY785503; SM: 

JC52E-5329858.  

          -Trả  ại  ho  ị  áo 01  iện thoại di  ộng nhãn hiệu Iphon  SE màu trắng, 

 ó số Im i 355435077316916 và  01  iện thoại di  ộng OPPO A39 màu vàng, 

số Im i1: 864214034455057, số Im i 2: 864214034455040. 

  (  ện     vật   ứng đ ng lưu g ữ tạ  k o t ng vật      ụ  t    àn   n 

  n sự quận  oàng M   t eo P  ếu n ập k o số 00127 ngày 04/3/2021).  

         3. V  án phí và quy n kháng  áo: 

 Bị  áo Cao Sỹ Tuấn A phải  hịu 200.000 (    trăm ng  n)  ồng ti n 

án phí h nh s  s  th m và  ượ  quy n kháng  áo  ản án trong hạn 15 ngày kể 

từ ngày tuyên án. 

Người  ị hại, người giám hộ  ủa người  ị hại  ượ  quy n kháng  áo 

 ản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày  ượ  tống  ạt hợp  ệ  ản án. 

 
N     ậ   
-VKSND quận Hoàng Mai; 

- C ng an quận Hoàng Mai; 

- Chi  ụ  THADS quận Hoàng Mai; 

- Bị  áo; 

- Bị hại; 

-Giám hộ  ị hại; 

- Lưu hồ s  vụ án. . 

 

      T M HỘI Đ NG X T X  S  TH M 

             Th m phán – Chủ t a phiên tòa 

 

 

 

 

 

                                 Tạ Thị Hoa 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


